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KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 
Ngành Hệ thống thông tin; Chuyên ngành Hệ thống thông tin 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ 

STT SBD Họ và tên 
Giới 
tính 

Ngày sinh Nơi sinh 
Kết quả thi môn 

Ghi chú 
Cơ bản Cơ sở Ngoại  ngữ 

1  02043 Phan Anh Nam 01/11/1995 Phú Thọ 92 7,75 Miễn thi  

2  02044 Vũ Mạnh Cường Nam 24/08/1995 Thái Bình 104 5,5 71  

3  02045 Nguyễn Minh Đức Nam 12/10/1994 Hà Nội 115 6,5 87  

4  02046 Đỗ Hồng Giang Nam 31/03/1993 Bắc Giang 92 5,5 Không thi  

5  02047 Nguyễn Thị Giang Nữ 10/06/1993 Nghệ An 89 1,75 Không thi  

6  02048 Nguyễn Thị Liên Nữ 20/02/1986 Hà Nội 77 4,75 57  

7  02049 Lã Thị Thanh Nga Nữ 20/01/1983 Nam Định 103 8,5 Miễn thi  

8  02050 Nguyễn Anh Ngọc Nam 16/06/1982 Hà Tĩnh 95 9,25 87  

9  02051 Hoàng Xuân Phương Nam 31/05/1995 Hà Nội 92 8,5 55  

10 02052 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 10/06/1995 Bắc Giang 104 7 75  

11 02053 Phùng Duy Thành Nam 01/11/1980 Hải Phòng 89 4,5 46  

12 02054 Lưu Quang Thắng Nam 27/11/1995 Hải Dương 110 8 79  

13 02055 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 01/12/1995 Nghệ An 101 6,5 72  

14 02056 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 07/11/1995 Hà Nội 112 7,75 Miễn thi  

15 02057 Phan Văn Việt Nam 26/03/1992 Phú Thọ 102 7,75 76  

16 02058 Trần Hải Yến Nữ 11/03/1993 Hà Nội 97 8,25 94  

Danh sách này gồm 16 thí sinh./. 
  


